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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hải Phòng, ngày       tháng        năm 2026


BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO 
Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH (Hải Dương cũ: Chưa ban hành; TP Hải Phòng cũ: Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019)
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 77 ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;
Xét Tờ trình và Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017 và Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;
Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 115/2026/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
	Bổ sung, thay thế căn cứ mới phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, như:
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
 Các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.



	Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.




2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác thủy lợi nội đồng.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định:
a) Chính sách đặc thù của thành phố về hỗ trợ kinh phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng và hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có;
b) Mức hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.
2. Chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với công trình thủy lợi nội đồng thuộc phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác hoặc công trình thủy lợi nội đồng độc lập trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
	Phù hợp với nội dung quy định tại Điều 1, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

	
	 Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chính sách quy định tại Điều 4 Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khác được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng; Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp trực tiếp quản lý hoặc chưa có tổ chức quản lý công trình.
2. Chính sách quy định tại Điều 5 Nghị quyết này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức thủy lợi cơ sở và tổ chức khác trực tiếp quản lý, khai thác trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có.
3. Chính sách quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức thủy lợi cơ sở và cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.
4. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết.
	Tách riêng “Đối tượng áp dụng” thành 01 Điều riêng so với Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND; phù hợp với nội dung, các chính sách hỗ trợ  quy định tại Điều 2, 4, 5, 6, 7 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

	
	Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi, nội dung, mức hỗ trợ; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố.
2. Một nội dung công việc, khối lượng hoặc chi phí chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trường hợp cùng thời gian, cùng nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ thì đối tượng được hỗ trợ lựa chọn áp dụng một chính sách có lợi nhất.
3. Ưu tiên hỗ trợ công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, phục vụ diện tích lớn hoặc vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
4. Công trình thuộc chính sách đặc thù của thành phố phải có trong danh mục, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xác định rõ chủ thể tiếp nhận, quản lý, vận hành và phương án bảo trì tài sản sau đầu tư.
5. Không hỗ trợ nội dung, khối lượng hoặc chi phí đã được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, được hỗ trợ theo Nghị định số 115/2026/NĐ-CP hoặc đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định khác.
	- Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND chưa quy định cụ thể hóa nội dung này.
- Cụ thể hóa nguyên tắc hỗ trợ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.

	Điều 2. Mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng
1. Nội dung chính sách hỗ trợ
Ngân sách thành phố hỗ trợ 15.000 đồng/sào/vụ thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với địa phương chưa thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở) để chi cho các hoạt động quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố.
2. Điều kiện để được xem xét hỗ trợ
Diện tích được hỗ trợ là diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn thành phố.

	Điều 4. Hỗ trợ kinh phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng
1. Nội dung hỗ trợ: Chi phí quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi nội đồng, bao gồm nạo vét, khơi thông dòng chảy và các công việc cần thiết khác nhằm bảo đảm công trình hoạt động an toàn, hiệu quả.
2. Ngân sách thành phố hỗ trợ 15.000 đồng/sào/vụ (01 sào = 360 m²), tính theo diện tích đất sản xuất nông nghiệp thực tế được phục vụ tưới, tiêu bằng công trình thủy lợi nội đồng sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
3. Điều kiện hỗ trợ: 
a) Diện tích được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; 
b) Có kế hoạch thực hiện, bảng kê diện tích, nội dung, khối lượng công việc và biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện;
c) Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.
	Kế thừa nội dung chính sách hỗ trợ đặc thù quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND và cụ thể hóa nội dung hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ kinh phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng.






	
	Điều 5. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có
1. Nội dung hỗ trợ: 
  a) Cải tạo, nâng cấp, thay thế các hạng mục của trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có, bao gồm nhà trạm, bể hút, bể xả, kênh hút, kênh xả, máy bơm, động cơ, hệ thống điện, thiết bị an toàn và các hạng mục phụ trợ trực tiếp phục vụ vận hành trạm bơm.
b) Xây dựng lại một phần hoặc toàn bộ trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có trong trường hợp công trình bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, không còn khả năng sửa chữa hoặc việc sửa chữa không hiệu quả; công trình xây dựng lại phải kế thừa nhiệm vụ, phạm vi phục vụ của công trình hiện có và không làm tăng số lượng trạm bơm điện thủy lợi nội đồng.
2. Mức hỗ trợ:
Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 100% chi phí xây dựng và thiết bị theo dự toán được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
3. Điều kiện hỗ trợ:
[bookmark: _GoBack]a) Là trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có trực tiếp phục vụ tưới, tiêu cho đất sản xuất nông nghiệp; thuộc phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác hoặc là công trình thủy lợi nội đồng độc lập; không thuộc phạm vi quản lý, khai thác của tổ chức khai thác công trình thủy lợi.
b) Nội dung, khối lượng và chi phí đề nghị hỗ trợ chưa được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; không thuộc nội dung đã được hỗ trợ theo Nghị định số 115/2026/NĐ-CP hoặc chính sách khác của Nhà nước có cùng nội dung hỗ trợ.
c) Có trong danh mục, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có hồ sơ đánh giá hiện trạng, xác định sự cần thiết, quy mô cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại công trình.
d) Trường hợp xây dựng lại toàn bộ công trình phải có căn cứ xác định trạm bơm bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, không còn khả năng sửa chữa hoặc việc sửa chữa không hiệu quả; việc xây dựng lại chỉ nhằm thay thế công trình hiện có và không làm tăng số lượng trạm bơm điện thủy lợi nội đồng.
đ) Xác định rõ đơn vị tiếp nhận tài sản, quản lý, vận hành và phương án bảo trì công trình sau đầu tư theo quy định của pháp luật.
	Bổ sung phù hợp với quy định tại Chương II Chính sách hỗ trợ và khoản 1, 2 Điều 11 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Điều này được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và quy định cho phép địa phương ban hành chính sách đặc thù khác để phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.Cụ thể: 
- Mức hỗ trợ: Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 100% chi phí xây dựng và thiết bị theo dự toán được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
- Điều kiện hỗ trợ: Phù hợp với thực trạng công trình trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.







	
	Điều 6. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
1. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, nhưng không quá 40 triệu đồng/ha.
2. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% chi phí san phẳng đồng ruộng, nhưng không quá 10 triệu đồng/ha.
3. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ thực hiện theo Điều 2 và Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
Điều 7. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương
1. Ngân sách thành phố hỗ trợ 70% chi phí đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nội đồng theo hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
3. Đối tượng và nội dung hỗ trợ thực hiện theo Điều 2 và Điều 6 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
	Các chính sách đã được Chính phủ quy định khung tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, gồm: Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương. Đối với nhóm này, Nghị quyết của thành phố chỉ quyết định mức cụ thể bằng giới hạn tối đa, đồng thời phải tuân thủ đối tượng, điều kiện, cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, hồ sơ và thủ tục do Nghị định quy định. Thành phố không mở rộng đối tượng hoặc chuyển cơ chế hỗ trợ thành cấp phát toàn bộ nếu không có chính sách đặc thù riêng được phân tích và quyết định rõ ràng.


	
	Điều 8. Nguồn kinh phí, cơ chế và thủ tục hỗ trợ
1. Kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này do ngân sách thành phố bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên hằng năm theo tính chất từng nhiệm vụ, khả năng cân đối ngân sách thành phố và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Đối với chính sách quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết này, kinh phí hỗ trợ được bố trí cho ngân sách cấp xã để tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện hoặc giao tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khác được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Đối với công trình đầu tư xây dựng, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư xây dựng, tiếp nhận, bàn giao và quản lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công.
3. Đối với chính sách quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị quyết này, ngân sách thành phố hỗ trợ theo mức quy định tại Nghị quyết này; phần kinh phí còn lại do đối tượng đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước bảo đảm. Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.

	Bổ sung thêm nội dung nguồn kinh phí, cơ chế và thủ tục hỗ trợ so với Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND và cụ thể hóa nội dung theo quy định  tại Chương II Chính sách hỗ trợ và khoản 1, 2 Điều 11 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP

	Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.




2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18/7/2019, có hiệu lực từ ngày 01/8/2019 và bãi bỏ quy định “Hỗ trợ 100% phí dịch vụ thủy lợi nội đồng” tại số thứ tự thứ 1 mục III, phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 151/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 3./.
	Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; bố trí kinh phí thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách và quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này.
2.  Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn, thứ tự ưu tiên, hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương thức hỗ trợ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí; trình tự tiếp nhận, bàn giao, quản lý, khai thác và bảo trì tài sản hình thành từ chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	Bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay và phù hợp với trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết sau khi được phê duyệt.




	
	Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
3. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2026.
	Dự kiến thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết và Nghị quyết quy định cùng nội dung trước và sau sáp nhập hết hiệu lực thi hành.




